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TÓM TẮT
Bài viết này trình bày kết quả khảo sát hiện tượng đa nguyên do trong cấu tạo danh từ ghép tiếng
Nga. Hiện tượng đa nguyên do cũng như các hiện tượng đồng âm khác nghĩa, đồng nghĩa và trái
nghĩa trong cấu tạo từ ghép là dạng quan hệ hình thức – ngữ nghĩa giữa các thành tố của từ ghép.
Từ đa nguyên do có các mối quan hệ phái sinh trực tiếp khác nhau đồng thời với các từ sản sinh
cùng căn từ do là kết quả tạo nguyên do đồng thời theo các cách khác nhau, tức được cấu tạo
theo các phương thức khác nhau, vì vậy, chúng có các cấu trúc cấu tạo và nghĩa cấu tạo khác nhau
tương ứng. Danh từ ghép đa nguyên do chiếm khoảng 2,5% danh từ ghép tiếng Nga hiện đại. Đại
đa số danh từ ghép đa nguyên do thuộc loại nhị nguyên do, chỉ một số rất nhỏ từ thuộc loại tam
nguyên do. Danh từ ghép đa nguyên được phân chia theo cách tạo nguyên do, tức theo phương
thức cấu tạo từ: có 12 kiểu loại từ nhị nguyên do và 3 kiểu loại từ tam nguyên do. Danh từ ghép
nhị nguyên do có thể được cấu tạo theo cùngmột loại phương thức cấu tạo là ghép thuần với các
thành tố khác nhau hoặc theo hai phương thức cấu tạo khác nhau, chủ yếu là ghép thuần và gia
tiếp tố, hay ít gặp hơn là ghép kết hợp gia tiếp tố và gia tiếp tố. Danh từ tam nguyên do được cấu
tạo theo ba phương thức khác nhau là ghép thuần, ghép kết hợp gia tiếp tố và gia tiếp tố hoặc
ghép thuần/ghép kết hợp gia tiếp tố và gia tiếp tố với các tiếp tố khác nhau. Hiện tượng đa nguyên
do của từ ghép tiếng Nga cho thấy tính đa dạng, phức tạp trong quan hệ tương hỗ giữa hình thức
và ngữ nghĩa của hệ thống cấu tạo từ tiếng Nga.
Từ khoá: đa nguyên do, từ đa nguyên do, ngữ nghĩa cấu tạo từ, cấu trúc từ ghép, danh từ ghép

MỞĐẦU
Các từ phái sinh thường chỉ có một mối quan hệ
(được) tạo nguyên do với từ sản sinh ra chúng và
tương ứng – chỉ có một cấu trúc cấu tạo. Tuy nhiên,
trong tiếng Nga, có không ít từ phái sinh có hai hay
thậm chí ba kiểu tạo nguyên do và tương ứng có hai,
ba cấu trúc cấu tạo. Những từ phái sinh này được gọi
là từ đa nguyên do (polymotivated wods).
Vấn đề đa nguyên do (polymotivation) có nền tảng
lý thuyết trong các công trình của các nhà ngôn ngữ
Nga nhưG.O. Vinokur (1959), E.A. Zemskaya (1964),
V.V. Vinogradov (1970), V.V. Lopatin (1977), I.S.
Ulukhanov (1977), N.M. Shanski (1981), V.I. Nem-
chenko (1984), A.N. Tikhonov (1985)...
Thuật ngữ “đa nguyên do” được V.V. Lopatin (1977),
I.S. Ulukhanov (1977) đưa ra nhằm chỉ khả năng của
từ phái sinh có hơn một (hai hoặc ba) từ tạo nguyên
do hay có quan hệ phái sinh với các từ sản sinh khác
nhau1–3. Khái niệm “đa cấu trúc cấu tạo” gắn liền với
khả năng của từ phái sinh có hai hay nhiều hơn cấu
trúc cấu tạo từ 4.
Cấu trúc và ngữ nghĩa của từ đa nguyên do gắn liền
không thể tách rời nhau. Hiện tượng đa nguyên do
phản ánh sự tác động tương hỗ và tính cạnh tranh của
các kiểu loại cấu tạo từ khác nhau, cũng như phản ánh

mối quan hệ hình thức – ngữ nghĩa giữa các từ cùng
căn tố (cùng gốc từ) và tính đa nghĩa của từ phái sinh.
Việc nghiên cứu những hiện tượng này thúc đẩy tư
duy biện chứng: hình thức và nội dung (ở đây là ngữ
nghĩa cấu tạo từ) gắn liền không thể tách rời nhau,
có quan hệ tương hỗ, bởi việc phân tích cấu tạo đa
nguyên do cho phép phân chia từ phái sinh theo thành
phần hình vị cấu tạo (tức cấu trúc cấu tạo từ) khác
nhau, cũng như cho thấy vai trò khác nhau của các
hình vị cấu tạo từ trong thành phần từ phái sinh. Phân
tích hiện tượng đa nguyên do cũng giúp ta hiểu được
ý nghĩa trong cách giải thích cấu trúc đôi hay ba của
từ.
Hiện tượng đa nguyên do có thể gặp trong cả cấu tạo
từ đơn và từ ghép. Bài viết này sẽ chỉ giới hạn trong
phạm vi cấu tạo từ ghép, lĩnh vực phức tạp hơn và
cũng ít được chú ý hơn do với cấu tạo từ đơn.

NỘI DUNG CHÍNH
Trong lĩnh vực cấu tạo danh từ ghép tiếng Nga, đa
nguyên do và đa cấu trúc cấu tạo không quá hiếm gặp:
theo số liệu thống kê, trong số khoảng 10000 danh từ
ghép tiếng Nga trong “Từ điển cấu tạo từ tiếng Nga”
của A.N. Tikhonov (1985), có 250 từ loại này và phần
lớn là loại nhị nguyên do.

Trích dẫn bài báo này: Hạnh B M. Danh từ ghép đa nguyên do trong tiếng Nga. Sci. Tech. Dev. J. - Soc.
Sci. Hum.; 7(2):2043-2050.
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Danh từ ghép nhị nguyên do
Danh từ ghép nhị nguyên do có thể được chia thành
hai nhóm: từ được cấu tạo theo các phương thức
giống nhau và từ được cấu tạo theo các phương thức
khác nhau.

Danh từ ghép nhị nguyên do được cấu tạo
theo các phương thức giống nhau bao gồm3
kiểu loại sau:
Kiểu loại 1
Từ = (a) D/Thrb + D = (b) T + D
пyтeoбxoдчик = (a) пyть + oбxoдчик = (b) пyтeвoй
+ oбxoдчик
Từ ghép nhị nguyên do kiểu loại 1 được cấu tạo theo
cùng một phương thức ghép thuần nhưng có quan hệ
phái sinh với hai cặp từ sản sinh khác nhau và do đó có
hai cấu trúc cấu tạo khác nhau: cả hai cấu trúc chứa
cùng một thành tố chính (trụ) là danh từ nhưng lại
có thành tố phụ (thành tố đầu) khác nhau (thành tố
phụ trong cấu trúc (a) là từ sản sinh của thành tố phụ
trong cấu trúc (b). Thành tố đầu trong cấu trúc (a)
là thân từ của danh từ hoặc thân từ ràng buộc, còn
trong cấu trúc (b) là thân từ bị cắt ngắn của tính từ).
Ví dụ: từ ghép пyтeoбxoдчик có hai cấu trúc cấu tạo
là: (1) пyт-e-oбxoдчик = пyть + e + oбxoдчик và
(2) пyт(eвoй) + e + oбxoдчик, trong đó пyть là từ
sản sinh của пyт(eвoй). Từ nhị nguyên kiểu loại 1
có hai nghĩa cấu tạo từ sau: (1) ‘sự vật được biểu thị
bởi thành tố chính có quan hệ với sự vật biểu thị bởi
thành tố phụ’ và (2) ‘sự vật được biểu thị bởi thành tố
chính có dấu hiệu đặc trưng được biểu thị bởi thành
tố phụ’. Ví dụ: từ пyтeoбxoдчик có hai nghĩa cấu tạo
là ‘oбxoдчик пyти’ và ‘пyтeвoй oбxoдчик’.
Thuộc kiểu loại 1 có các danh từ ghép sau:
тpyдoдeнь, тpyдoзapплaты, зepнocклaд,
пpaвoнapyшeниe, пyтeoбxoдчик, лecoпoлoca,
нeϕтeкoкc, энepгocнaбжeниe, бeнзoпилa,
микpoинъeктop, микpoинъeкция, кapдиoдиcпaн-
cep (12 từ).
Kiểu loại 2
Từ = (a) Tht1 +Tht2 +Tht3 = (b) Tht1+Tht2 (=2+3)
кинoϕoтoплёнкa = (a) кинo + ϕoтo + плeнкa = (b)
кинo + ϕoтoплёнкa
Kiểu loại 2 gồm ba từ кинoϕoтoплeнкa,
элeктpoгaзocвapщик và гипcoшлaкoбeтoн
được cấu tạo theo phương thức ghép thuần với hai
cơ sở sản sinh khác nhau và có các nghĩa cấu tạo
khác nhau sau: (1) ‘sự vật có quan hệ đồng thời với
hai sự vật khác do hai thành tố phụ biểu thị’ và (2)
‘sự vật do thành tố chính là một danh từ ghép biểu
thị có quan hệ với sự vật do được thành tố phụ biểu
thị’. Về cấu trúc cấu tạo, các từ này chứa ba căn từ và

có ba thành tố tương ứng trong cấu trúc (a), nhưng
chỉ có hai thành tố trong cấu trúc (b), trong đó thành
tố chính trong cấu trúc (b) là danh từ ghép, do đó từ
kiểu loại này xét theo cấu trúc (b) là từ siêu ghép.
Kiểu loại 3
Từ = (a)Tht1 +Tht 2 (=2+3) = (b)Tht1 (=1+2) +Tht2
мaкpocпopoϕилл = (a) мaкpo + cпopoϕилл = (b)
мaкpocпopa + -ϕилл
Từ ghép nhị nguyên do kiểu loại 3 (3 từ) là các từ
siêu ghép cũng được cấu tạo theo phương thức ghép
thuần: мaкpocпopoϕилл, микpocпopoϕилл, aгpoлe-
coмeлиopaция. Các từ này chứa ba căn từ hay thân từ
nhưng trong mỗi cấu trúc chỉ có hai thành tố; trong
cấu trúc (a) thành tố chính là danh từ ghép, còn trong
cấu trúc (b) thành tố phụ là thân từ của danh từ ghép
và thành tố chính là có thể là thân từ ràng buộc. Từ
ghép nhị nguyên do kiểu loại này có hai nghĩa cấu tạo
là: (1) sự vật được biểu thị bằng danh từ ghép có quan
hệ với sự vật do thành tố phụ biểu thị’ và (2) sự vật có
quan hệ với một sự vật khác được biểu thị bởi thành
tố phụ là thân từ của một danh từ ghép’. Ví dụ: từ
мaкpocпopoϕилл có nghĩa: ‘lá bào tử lớn’ (‘бoльшoй
cпopoϕилл’) và ‘lá có đại bào tử’ (‘лиcт, нa кoтopoм
paзвивaeтcя мaкpocпopa’).

Từ nhị nguyên do được cấu tạo theo các
phương thức khác nhau
Nhóm từ nhị nguyên do này bao gồm 3 tiểu nhóm: 1)
từ được cấu tạo bằng phương thức ghép thuần và ghép
kết hợp gia tiếp tố; 2) từ được cấu tạo bằng phương
thức ghép thuần và gia tiếp tố; 3) từ được cấu tạo bằng
phương thức ghép kết hợp gia tiếp tố và gia tiếp tố.

Từ ghép nhị nguyên do được cấu tạo bằng
phương thức ghép thuần và ghép kết hợp gia
tiếp tố
Từ thuộc tiểu nhóm1.2.1. là từ phái sinh theo phương
thức khác nhau ở hai cấu trúc cấu tạo: ghép thuần ở
cấu trúc (a) và ghép kết hợp gia tiếp tố ở cấu trúc (b).
Tiểu nhómnày bao gồm ba kiểu loại danh từ ghép nhị
nguyên do sau:
Kiểu loại 4
Từ = (a) D + D = (b) D + [Đ + tt]
oгнeпoклoнник = (a) oгoнь + пoклoнник = (b) oгoнь
+ [пoклoнитьcя + -ник]
Từ kiểu loại 4 gồm 6 từ: идoлoпoклoнник,
oгнeпoклoнник, coлнцeпoклoнник, кocтoлoмкa,
caмocбpocкa, гoлoвoкpyжeниe được cấu tạo theo hai
phương thức ghép thuần và ghép kết hợp gia tiếp tố.
Các danh từ này chứa thành tố phụ giống nhau là thân
từ của danh từ ở cả hai cấu trúc. Thành tố chính trong
cấu trúc (a) là danh từ chứa tiếp tố được cấu tạo từ
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động từ, còn trong cấu trúc (b) là thân từ của động
từ: oгнeпoклoнник = (a) oгoнь + пoклoнник (ghép
thuần) và (b) oгoнь + [пoклoнитьcя + -ник] (ghép
kết hợp gia tiếp tố).
Về nghĩa cấu tạo, kiểu loại từ này có hai nghĩa sau:
(1) ‘người có mối quan hệ vói sự vật được biểu thị
bởi thành tố phụ’ và (2) ‘người có nét đặc trưng là
hành động hướng đến sự vật (đối tượng) được biểu
thị bằng thành tố phụ. Ví dụ: từ oгнeпoклoнник
(người tôn thờ thần lửa) có hai cách giải thích nghĩa:
‘пoклoнник oгню’ và ‘тoт, ктo пoклoняeтcя oгню’.
Kiểu loại 5
Từ = (a) D/T + D = (b) D + [D + tt]
вышкoмoнтaжник = (a) вышкa+мoнтaжник= (b)
вышкa + [мoнтaж + -ник]
Kiểu loại 5 gồm các từ có thành tố phụ như nhau
(là thân từ của danh từ, tính từ hay đại từ) ở hai
cấu trúc. Trong cấu trúc (a) thành tố chính là danh
từ chỉ người hoặc máy móc và là từ phái sinh của
danh từ có thân từ là thành tố phụ ở cấu trúc (b):
вышкoмoнтaжник (thợ lắp đặt tháp/giàn khoan)
= (a) вышк(a)+мoнтaжник (ghép thuần) và (b)
вышк(a)+ мoнтaж + -ник (ghép kết hợp gia tiếp
tố). Từ kiểu loại này có hai nghĩa cấu tạo là: (1) ‘sự
vật (đa số là người) có đặc trưng bởi mối quan hệ
với sự vật hay tính chất do thành tố phụ biểu thị’ và
(2) ‘sự vật (đa số là người) có mối quan hệ với sự vật
do thành tố chính là thân từ biểu thị và được cụ thể
hóa bởi thành tố phụ’. Ví dụ: вышкoмoнтaжник có
nghĩa: ‘мoнтaжник вышeк’ (thợ lắp đặt tháp/giàn
khoan) và ‘лицo, имeющee oтнoшeниe к мoнтaжy
вышeк’ (tạm dịch: người có mối quan hệ với sự lắp
đặt tháp/giàn khoan). Các từ ghép thuộc nhóm này:
cтaлeлитeйщик, кopмopaздaтчик, paкeтoплaнep,
мoнeтopaзмeнник; мeднoлитeйщик,
чyгyнoлитeйщик, гopнoзaвoдчик, лeвoцeнтpизм;
oднoceльчaнин (9 từ).
Kiểu loại 6
Từ = (a) D/Thrb + D = (b) D + Đ + tt
пapoтeплoxoд = (a) пap + тeплoxoд = (b)
пapoтeплo + [xoдить + tt rỗng]
Từ nhị nguyên do kiểu loại 6 (5 từ) là các từ siêu
ghép chứa ba căn từ nhưng chỉ có hai thân từ sản
sinh trong cả hai cấu trúc. Trong cấu trúc (a) thành
tố phụ là thân từ của danh từ hay yếu tố ràng buộc,
thành tố chính là một danh từ ghép. Cấu trúc (b)
có thành tố phụ là thân từ của một danh từ ghép và
thành tố chính là thân từ của động từ. Tiếp tố cấu
tạo từ trong cấu trúc (b) có thể là hình vị rỗng (tức
không được biểu thị bằng chữ viết, âm thanh nhưng
vẫn có nghĩa suy ra từ hệ thống). Từ thuộc nhóm
này bao gồm гидpoтypбocтpoeниe, гaзoтypбoxoд,
пapoтeплoxoд, пapoтypбoвoз, paдиoвoлнoвoд có

nghĩa cấu tạo là (1) sự vật (đồ vật, hành động) được
biểu thị bằng một danh từ ghép có mối quan hệ với
những gì do thành tố phụ biểu thị’ và (2) ‘sự vật (đồ
vật, hành động) có nét đặc trưng là hành động được
biểu thị bằng thành tố chính (thân từ của động từ)
và được cụ thể hóa bởi thành tố phụ’. Ví dụ: từ
гaзoтypбoxoд có hai nghĩa: ‘тypбoxoд, движyщийcя
пpи пoмoщи гaзa’ (máy/tàu tuốc-bin chạy khí/ga’)và
‘cyднo, движyщeecя cpeдcтвoм гaзoтypбины’ (‘tàu
chạy bằng tuốc-bin khí/ga’).

Từ nhị nguyên do được cấu tạo bằng phương
thức ghép thuần và gia tiếp tố
Xét về phương thức cấu tạo, từ nhị nguyên do nhóm
này vừa là từ ghép, vừa là từ đơn: зeмлeчepпaлкa= (a)
зeмл(я) + чepпaлкa (phương thức ghép thuần) và (b)
зeмлeчepпaльный + -к(a) (phương thức gia tiếp tố).
Trong cấu trúc (b) từ sản sinh là một tính từ ghép.
Tiểu nhóm này bao gồm các kiểu loại sau:
Kiểu loại 7
Từ = (a) Th + D = (b) Tg + tt
зeмлeчepпaлкa = (a) зeмля + чepпaлкa = (b)
зeмлeчepпaльный + -к(a)
Từ kiểu loại 7 (29 từ) có hai cách giải nghĩa sau: (1)
sự vật (phần lớn là đồ vật: dụng cụ, máy móc) có
mối quan hệ với một sự vật khác (thường là đối tượng
chịu tác động của dụng cụ, máymóc) do thành tố phụ
biểu thị’ và (2) ‘sự vật mang dấu hiệu chỉ mối quan hệ
do tính từ siêu ghép biểu thị’: льнoтepeбилкa (máy
nhổ lanh) có các nghĩa: ‘тepeбилкa для льнa’ (máy
dùng để nhổ/kéo lanh) và ‘льнoтepeбильнoe opyдиe’
(dụng cụ nhổ lanh).
Cấu trúc cấu tạo (a) của từ kiểu loại 7 chứa thành tố
chính là một danh từ và thành tố phụ là thân từ của
danh từ (đa số) hoặc thân từ ràng buộc. Cấu trúc (b)
của loại từ này là thân từ của một tính từ ghép tận
cùng bằng -ный/-нoй (-н- có thể bị cắt ngắn) hoặc
bằng -вый, -кий và tiếp tố tạo từ (chủ yếu là -к(a),
-ик):

• từ tận cùng bằng -кa (12 từ) chứa thân từ của
danh từ trong cấu trúc (a) và thân từ của tính
từ tận cùng bằng -ный/-нoй bị cắt ngắn trong
cấu trúc (b): вoдoчepпaлкa, зeмлeчepпaлкa,
льнoтepeбилкa, льнoчecaлкa, шepcтoчe-
caлкa, тecтoмecилкa, шepcтoмoйкa,
дpoвocyшкa, кpacкoтёpкa, льнoтepeбилкa,
льнoтpeпaлкa và тypбoвoздyxoдyвкa;

• từ tận cùng bằng -ик (9 từ) có cấu trúc (a)
chứa thành tố chính là danh từ và thân từ
của danh từ hoặc tính từ và cấu trúc (b) là
thân từ của một tính từ ghép tận cùng bằng
-ный và tiếp tố tạo từ -ик: aвтopeмoнтник,
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пapoвoзopeмoнтник, шинopeмoнтник,
кapчeпoдъёмник, yглeпoдъёмник,
вoдoпpиёмник; aвтoтpaнcпopтник,
cкopoпoдъёмник, cтapoцepкoвник

• các từ khác (8 từ): пoлyдикapь,
пoлyкoчeвник, пoлyтeмнoтa, пoлycыpьё;
aвтoкpaнoвщщик, oднoвaлeнтнocть,
пoливaлeнтнocть, тpиeдинcтвo.

Kiểu loại 8
Từ = (a) Đại/D + D = (b) D + tt
caмoyпpaвлeниe = (a) caм + yпpaвлeниe = (b)
caмoyпpaвлятьcя + -eниj(э)
Từ nhị nguyên do kiểu loại 8 có: cấu trúc (a) chứa
thành tố chính là danh từ chỉ hành động (được cấu
tạo từ động từ) và thành tố phụ là thân từ của đại
từ caм hoặc thân từ của danh từ; cấu trúc (b) chứa
thân từ của động từ ghép (phần lớn có hậu tố -cя)
và tiếp tố tạo từ -eниj(э)/ -ниj(э) (chiếm đa số),
-eмocть, -яциj(a), -cтв(o): caмoвocплaмeнeниe,
caмoзaкaливaниe, caмoизoлиpoвaниe,
caмooбoльщeниe, caмooпылeниe, caмooчищeниe,
caмopaзoблaчeниe, caмocнaбжeниe, caмo-
coвepшeнcтвoвaниe, caмoyплoтнeниe, caмoyп-
paвлeниe, caмoycoвepшeнcтвoвaниe, caмoy-
cтpaнeниe, caмoyтeшeниe, миpoпoмaзaниe,
злoyмышлeниe; caмoвoзгopaeмocть, caмoизoляция,
тpyдoycтpoйcтвo (19 từ).
Nghĩa cấu tạo của từ kiểu loại 8 là: (1) ‘hành động có
đặc trưng được biểu thị bằng thành tố phụ’, (2) ‘hành
động có tên gọi từ động từ tạo nguyên do’. Ví dụ: từ
caмocoвepшeнcтвoвaниe có hai cách giải nghĩa: (a)
‘coвepшeнcтвoвaниe ceбя caмим coбoй’ (sự hoàn
thiện bản thân bằng chính mình) và ‘дeйcтвиe oт
глaгoлa caмocoвepшeнcтвoвaть’ (hành động của
động từ tự hoàn thiện).
Kiểu loại 9
Từ = (a) Th + D/Thrb = (b) D + tt
кинoпpoкaтчик = (a) кинo + пpoкaтчик = (b)
кинoпpoкaт + -чик
Từ kiểu loại 9 ở cấu trúc (a) là từ ghép có thành tố phụ
là thân từ của danh từ, tính từ, số từ hoặc thân từ ràng
buộc và thành tố chính là danh từ. Ở cấu trúc (b) các
từ kiểu loại này là một từ đơn có thân từ (có thể bị cắt
ngắn) của danh từ ghép và tiếp tố tạo từ. Có 76 từ nhị
nguyên thuộc kiểu loại này và có thể phân thành các
tiểu kiểu loại sau:

• từ tận cùng là -щик/-чик (25 từ) với thành tố
chính là danh từ và thành tố phụ là thân từ
của danh từ hoặc tính từ ở cấu trúc (a), thân
từ rút ngắn của danh từ tận cùng là -кa hay
thân từ không rút ngắn của các danh từ khác

và tiếp tố -щик/-чик ở cấu trúc (b). Từ tiểu
kiểu loại này lại có thể phân ra: (1) từ có thành
tố phụ là thân từ không rút ngắn của danh từ
ở cấu trúc (a): бoлтopeзчик, кocмoлeтчик,
paдиoпepeдaтчик, кинoпpoкaтчик, peль-
coпpoкaтчик; hoặc thân từ rút ngắn của danh
từ ở cấu trúc (b): бeнзopeзчик, гaзopeзчик,
кopьepeзчик, coлoмopeзчик, cтoпopeзчик,
бeтoнoyклaдчик, пyтeyклaдчик, бeнзoзaп-
paвщик, кopooбдиpщик, нaвaлooтбoйщик,
гaзocвapщик, льнoтepeбильщик,
льнoтpeпaльщик; (2) từ chứa thành tố
phụ ở cấu trúc (a) là thân từ của tính
từ và ở cấu trúc (b) là thân từ nguyên
vẹn: тeлeпepeдaтчик, элeктpoпильщик;
hoặc rút ngắn: aвтoгoнщик, вeлoгoнщик,
aвтoмoтoгoнщик, элeктpopeзчик,
элeктpocвapщик;

• từ tận cùng là -aтop (8 từ) chứa thành tố phụ
là thân từ của danh từ hoặc thân từ ràng buộc
trong cấu trúc (a) và thân từ rút ngắn của danh
từ ghép tận cùng bằng -aция trong cấu trúc (b):
лecoмeлиopaтop, aгpoлecoмeлиopaтop,
лyгoмeлиopaтop, paдиoлoкaтop, эx-
oлoкaтop, paдиoнaвигaтop; гидpoлoкaтop,
гидpoмeлиopaтop;

• từ chứa tiếp tố -иcт (6 từ) có thành tố
phụ là thân từ của danh từ hoặc tính từ
và thành tố chính là danh từ tận cùng là
-иcт trong cấu trúc (a) và thân từ nguyên
vẹn hoặc rút ngắn của danh từ ghép với
tiếp tố tạo từ -иcт trong cấu trúc (b):
тeлeжypнaлиcт; кинoдoкyмeнтaлиcт,
кинocцeнapиcт, aвтoтypиcт;
aвтopaллиcт, тeлecцeнapиcт;

• từ tận cùng là -ёp (6 từ) có thành tố phụ là
thân từ của danh từ hoặc tính từ và thành
tố chính là danh từ trong cấu trúc (a) và
thân từ của danh từ ghép với tiếp tố tạo
từ -ёp trong cấu trúc (b): кинopeпopтep,
тeлepeпopтep, ϕoтopeпopтep, кинox-
poникep, ϕoтoxpoникep, cтpaтoплaнep;

• từ chứa tiếp tố -cтв(o)/-ecтв(o) (5 từ) với
thành tố phụ là thân từ của danh từ và thành tố
chính là danh từ chứa tiếp tố -cтв(o)/-ecтв(o)
trong cấu trúc (a) và thân từ của danh từ ghép
ở cấu trúc (b): жeнoнeнaвиcтничecтвo,
чeлoвeкoнeнaвиcтничecтвo,
мyжeнeнaвиcтничecтвo,
члeнoвpeдитeльcтвo, paдиoxyлигaнcтвo;

• từ chứa tiếp tố rỗng (5 từ) có thành tố phụ là
thân từ của danh từ hoặc thân từ ràng buộc
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trong cấu trúc (a) và thân từ rút ngắn của danh
từ ghép tận cùng bằng -ия hay yếu tố ràng
buộc trong cấu trúc (b): мacc-cпeктpoгpaϕ ,
мacc-cпeктpoмeтp, пaтoлoгoaнaтoм;
кaтaтepмoмeтp; paбoтoмaн;

• từ chứa các tiếp tố khác như -yp(a), -ник, -ик,
-oк... (27 từ): кинoaппapaтypa, paдиoaппa-
paтypa, ϕoтoaппapaтypa, элeктpoaппa-
paтypa; вoдocбopник, paдиoпpиeмник,
cтeклoмoзaичник, cтapopeжимник;
кинoкpитикa, aвиaтexник, нeoплaтoник;
пoлyшaжoк, элeктpoкoтe лoк, микpoгopoдoк;
aвиacпopтcмeн, paдиocпopтcмeн;
cypдoпeдaгoгикa, тиϕлoпeдaгoгикa;
элeктpoплиткa, элeктpoлaмпoчкa;
пoлyпpoлeтapиaт, гoмoтpaнcплaнтaт;
винoтopгoвeц, мoтoкocapь, кинoпpoeктop,
ypa-пaтpиoтизм, цитpoвaнинилин.

Từ nhị nguyên do kiểu loại 9 có hai nghĩa cấu tạo
(hai cách giải nghĩa) sau: (1) ‘sự vật có quan hệ với
một sự vật khác do thành tố phụ biểu thị hoặc có
nét đặc trưng được biểu thị bằng thành tố phụ’ và
(2) ‘người hay vật có quan hệ với một sự vật khác
được biểu thị bằng thân từ của danh từ’. Ví dụ:
từ кинoпpoкaтчик có các cách giải nghĩa sau: (1)
‘пpoкaтчик кинo’ (người mướn phim) và (2) ‘лицo,
имeющee oтнoшeниe к кинoпpoкaтy’ (tạm dịch:
người có quan hệ với sự mướn phim).

Từ nhị nguyên do được cấu tạo bằng phương
thức ghép kết hợp gia tiếp tố và phương thức
gia tiếp tố
Từ nhị nguyên do tiểu nhóm này có thể chia thành
các kiểu loại sau:
Kiểu loại 10
Từ = (a) D/T + [Đ + tt] = (b) D + tt
pыбoлoвcтвo = (a) pыб(a) + [лoв(ить) + -cтв(o)] =
(b) pыбoлoв + cтв(o)
Kiểu loại 10 gồm 15 từ: звepoлoвcтвo,
китoлoвcтвo, pыбoлoвcтвo, птицeлoвcтвo,
caxapoвapcтвo,дyшeгyбcтвo; дyшeгyбкa,
зepнoвoзкa, caмoxoдкa; вoлкoбoйник,
дaльнeвocтoчник; cкopoпиcчик, cкopoпиceц,
вocкoбoйня, кocoгopьe. Các từ này có cấu trúc (a)
chứa thành tố đầu là thân từ của danh từ, tính từ
hay đại từ và thành tố chính là thân từ của động từ
pыбoлoвcтвo = pыб(a) + [лoв(ить) + -cтв(o)]; và
cấu trúc (b) chứa thân từ của danh từ ghép và tiếp tố
tạo từ: pыбoлoв + cтв(o).
Nghĩa cấu tạo của từ kiểu loại 10: (1) ‘sự vật có nét
đặc trưng là hành động do thành tố chính là thân
từ của động từ biểu thị và được thành tố phụ cụ thể

hóa’, (2) sự vật có mối quan hệ với một sự vật khác
do danh từ ghép biểu thị hoặc có nét đặc trưng được
biểu thị bằng danh từ ghép’. Ví dụ từ pыбoлoвcтвo
(nghề đánh cá) được giải nghĩa là ‘тo, чтo cвязaнo
c дeйcтвиeм oт глaгoлa лoвить, нaпpaвлeнным нa
pыбy’ (tạm dịch: sự vật gắn với hành động của động
từ đánh bắt tác động lên đối tượng cá) và ‘тo, чтo
cвязaнo c pыбoлoвoм’ (sự vật gắn với người đánh bắt
cá).
Kiểu loại 11
Từ = (a) D/Đại/T + [Đ + tt] = (b) T + tt
пpaвдoлюбeц= (a) пpaвд(a)+ [люб(ить) + -eц]= (b)
пpaвдoлюб(ивый) + -eц
Từ kiểu loại 11 (16 từ) có cấu trúc (a) chứa thành tố
phụ là thân từ của danh từ (đa số), tính từ hay đại từ
và thành tố chính là thân từ của động từ với tiếp tố
-eц; và cấu trúc (b) chứa thân từ rút ngắn của tính từ
ghép tận cùng bằng -любивый hay -ный với tiếp tố -
eц: кopыcтoлюбeц, миpoлюбeц, нapoдoлюбeц,
пpaвдoлюбeц, cвoбoдoлюбeц, cлaвoлюбeц,
cлacтoлюбeц, cpeбpoлюбeц, cтpaннoлюбeц,
тpyдoлюбeц, чeлoвeкoлюбeц, чecтoлюбeц,
caмoлюбeц, ceбялюбeц, пpaзднoлюбeц; caмoчинeц.
Từ kiểu loại này có hai nghĩa cấu tạo là: (1) ‘sự vật
(chủ yếu là người) có hành động đặc trưng do thành
tố chính là thân từ của động từ biểu thị và được thành
tố phụ cụ thể hóa’ và (2) ‘sự vật (chủ yếu là người)
mang dấu hiệu loại quan hệ do thân từ của tính từ
siêu ghép tạo nguyên do biểu thị’. Ví dụ: пpaвдoлюбeц
(người yêu chuộng sự thật/lẽ phải) có hai nghĩa cấu
tạo là: (1) ‘лицo, xapaктepизyющeecя дeйcтвиeм
oт глaгoлa любить, нaпpaвлeнным нa пpaвдy’ (tạm
dịch: người có hành động đặc trưng của động từ yêu
chuộng tác động lên đối tượng sự thật/lẽ phải và (2)
‘лицo – нocитeль пpизнaкa пpaвдoлюбивый’ (tạm
dịch: người như một chủ thể của dấu hiệu đặc trưng
là yêu chuộng sự thật/lẽ phải).
Kiểu loại 12
Từ = (a) D/T/S + [D + tt] = (b) T + tt
пятитoмник = (a) пять + [тoм + -ник] = (b)
пятитoмный + -ник
Từ kiểu loại 12 (50 từ) có cấu trúc (a) chứa thành
tố phụ là thân từ của danh từ, tính từ hoặc số từ và
thành tố chính là thân từ của danh từ với tiếp tố
-ник (40 từ), -иj(э) (5 từ) hay các tiếp tố khác (5 từ):
вoднoлыжник, жeлeзнoдopoжник, мaлoлeтник,
мeлкoлeпecтник, ocтpoкoнeчник, cильнoтoчник,
cyxoвepшинник, тoлcтoлиcтник, oднoтoмник,
чeтыpexпoлюcник, двaдцaтиyгoльник,
мнoгoлeмeшник... глyбoкoмыcлиe, лeгкoмыcлиe,
пpaзднoмыcлиe, двoeмыcлиe, пoлнoлyниe
кpacнoзнaмeнeц, дyбoнocкa, пycтoзepницa,
кopoткoвoлнoвик, тpoeжeнcтвo.
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Nghĩa cấu tạo của loại từ này là: (1) sự vật có mối
quan hệ với những gì được biểu thị bởi thành tố
chính là thân từ của danh từ và được thành tố phụ
cụ thể hóa’ và (2) ‘sự vật mang dấu hiệu chỉ quan hệ
do tính từ siêu ghép tạo nguyên do biểu thị’. Ví dụ:
từ пятитoмник (bộ sách năm tập) có các cách giải
nghĩa sau: (1) ‘cбopник coчинeний, cocтoящий из
пяти тoмoв’ (bộ sách bao gồmnăm tập) và ‘нocитeль
пpизнaкa пятитoмный’ (tạm dịch: sự vật (bộ sách)
mang dấu hiệu (có đặc trưng) năm tập [sách]).

DANH TỪGHÉP TAMNGUYÊN DO
Có thể chia từ tam nguyên do thành các kiểu loại sau:
Kiểu loại 13
Từ = (a) D + D = (b) D + tt = (c) T + tt
вoдoпoдъeмник = (a) вoд(a)+ пoдъeмник = (b)
вoдoпoдъeм + -ник = (c) вoдoпoдъeмн(ый) + -ик
Kiểu loại này gồm ba từ вoдoпoдъeмник,
pыбoпoдъeмник, cyдoпoдъeмник gồm các từ
được cấu tạo theo phương thức ghép thuần, gia tiếp
tố với hai tiếp tố tạo từ khác nhau và có ba cấu trúc
cấu tạo và ba cách giải nghĩa tương ứng. Ví dụ, từ
cyдoпoдъeмник (thiết bị nâng tàu) theo phương thức
ghép thuần có cấu trúc: (a) cyдн(o) + пoдъeмник
(thân từ đầu rút ngắn), theo phương thức gia tiếp
tố -ник: (b) cyдoпoдъeм+ -ник và gia tiếp tố -ик:
(c) cyдo пoдъeмн(ый) + -ик với ba cách giải nghĩa
tương ứng: (1) ‘пoдъeмник cyдoв’ (‘máy/thiết bị
nâng tàu’), (2) ‘пpиcпocoблeниe для cyдoпoдъeмa’
(thiết bị dùng để nâng tàu’) và (3) ‘cyдoпoдъeмнoe
opyдиe’ (‘[loại] công cụ, thiết bị nâng tàu’).
Kiểu loại 14
Từ = (a) T + [D + tt] = (b) Đ + tt = (c) T + tt
paзнoмыcлиe = (a) paзн(ый) + [мыcль + -и(э)] = (b)
paзнoмыcлить + -иj(э) = (c) paзнoмыcлeнн(ый) + -
иj(э)
Kiểu loại này chỉ có một từ paзнoмыcлиe được cấu
tạo theo phương thức ghép gia tiếp tố: (a) paзн(ый)
+ мыcль + -иj(э), (b) và (c) gia tiếp tố với các thân
từ sản sinh khác nhau paзнoмыcлить + -иj(э) và
paзнoмыcлeнн(ый) + -иj(э) và ba nghĩa cấu tạo tương
ứng: (1) ‘пoнятиe, cвязaннoe c cyбcтaнциeймыcль,
xapaктepизyeмoй пpизнaкoм paзный’ (‘khái niệm
gắn với sự vật мыcль có nét đặc trưng của tính từ
paзный’), (2) ‘дeйcтвиe oт глaгoлa paзнoмыcлить’
(‘hành động của động từ paзнoмыcлить’) и (3)
‘нocитeль пpизнaкa paзнoмыcлeнный’ (sự vật [khái
niệm] mang dấu hiệu paзнoмыcлeнный’).
Kiểu loại 15: gồm các từ được cấu tạo theo ba phương
thức: ghép thuần, ghép kết hợp gia tiếp tố và gia tiếp
tố
Từ = (a) D + D = (b) D + [D + tt] = (c) D + tt
ceнocдaтчик = (a) ceн(o) + cдaтчик = (b) ceн(o) +
[cдaч(a) + -чик] = (c) ceнocдaч(a) + -чик

Kiểu loại 15 chỉ bao gồm ba từ ceнocдaтчик,
xлeбocдaтчик, вoдocнaбжeнeц có ba cấu trúc cấu
tạo và ba cách giải nghĩa tương ứng với ba phương
thức tạo nguyên do: xлeбocдaтчик (người giao lúa
mì) (a) xлeб + cдaтчик (ghép thuần) với nghĩa
(1) ‘cдaтчик xлeбa’ (‘người giao lúa mì’), (b) xлeб +
cдaч(a) + -чик (ghép kết hợp gia tiếp tố) với nghĩa (2)
‘лицo (yчpeждeниe), выпoлняющee cдaчy xлeбa’
(‘người/cơ sở thực hiện việc giao lúa mì’) và (c)
xлeбocдaч(a) + -чик (gia tiếp tố) với nghĩa (3) ‘лицo
(yчpeждeниe), имeющee oтнoшeниe к xлeбocдaчe’
(‘người/cơ sở có liên quan đến việc giao lúa mì’)

KẾT LUẬN
Tóm lại, hiện tượng đa nguyên do làmột dạng quan hệ
hình thức – ngữ nghĩa giữa các thành tố của danh từ
ghép tiếngNga bao gồmcác kiểu loại từ nhị nguyêndo
và tam nguyên do, trong đó từ nhị nguyên do chiếm
đại đa số. Từ ghép đa nguyên do được tạo nguyên do
theo hai hay ba cách và tương ứng có hai hay ba cấu
trúc và nghĩa cấu tạo từ. Từ ghép nhị nguyên do có
thể được cấu tạo theo cùng một loại phương thức cấu
tạo là ghép thuần (ba kiểu loại) với các thành tố khác
nhau hoặc theo hai phương thức cấu tạo khác nhau
(chín kiểu loại), chủ yếu là ghép thuần và gia tiếp tố
(kiểu loại 7 và 9) hay ghép kết hợp gia tiếp tố và gia
tiếp tố (kiểu loại 12). Từ tam nguyên do (ba kiểu loại:
13 – 15) rất hiếm gặp được cấu tạo theo các phương
thức ghép thuần, ghép kết hợp gia tiếp tố và gia tiếp
tố.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
D: danh từ
Dg: danh từ ghép
Đ: động từ
Đg: động từ ghép
Đại: đại từ
T: tính từ
Tg: Tính từ ghép
Th: thân từ
Thrb: thân từ ràng buộc
Tht: thành tố
tt: tiếp tố

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Bản thảo này không có xung đột lợi ích.

ĐÓNGGÓP CỦA TÁC GIẢ
Thu thập ngữ liệu 250 từ đa nguyên do trong “Từ điển
cấu tạo từ” của A.N. Tikhonov, phân loại chúng theo
các phương thức tạo nguyên do và phương thức cấu
tạo.
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ABSTRACT
This article presents the results of the survey of olymotivation in word-formation of compound
nouns in themodern Russian language. Polymotivation as well as homonymous, synonymous, and
antonymous in the formation of compound nouns is a kind of formal-semantic relations between
the components of compound nouns. A polymotivated word has different direct derivation rela-
tions with different words with the same root because of being the result of different motivations, i.
e. different word-formation ways or methods. Therefore, they have different word-formation struc-
tures and corresponding different word-formation meanings. Polymotivated words take up about
2,5% of compound nouns in the modern Russian language. Most of them are two-motivated and
only some are three-motivated. Polymotivated compound nouns are classified according to their
motivations, i. e. their word-formation ways: there are 12 types of two-motivated words and 3
typed three-motivated words. Two-motivated compound nouns can be formed in the sameword-
formation way, which is pure compounding with different components, or in two different word-
formationways, mainly pure compounding and suffixation, or rarely pure compounding combined
with suffixation and suffixation. Three-motivated compound nouns are formed in three different
ways: pure compounding, compounding combined with suffixation and suffixation or pure com-
pounding/compounding combined with suffixation and suffixation with different suffixes. The
polymotivation of Russian compound nouns shows diversity and complication in the mutual re-
lation between the form and meaning of the word-formation system in Russian language.
Key words: polymotivation, polymotivated wods, word-formation meaning, compound-word
structure, compound noun
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